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Abstract. Students with intellectual disabilities have 

neurodevelopmental disorders that interfere with 

brain function and slow down cognitive, learning, 

and social adaptation abilities... as well as an 

individual's ability to develop normally. Universal 

Design for Learning (UDL) is an integrated and 

flexible teaching method that creates a comprehensive 

learning environment that meets the needs of students 

with intellectual disabilities. The article addresses the 

following issues: intellectual disabilities; universal 

learning design; theories supporting access to 

inclusive education for students with intellectual 

disabilities; problems faced by students with 

intellectual disabilities to access inclusive education; 

and universal design for learning that expands 

learning to support inclusive education. The paper has 

reviewed previous studies to clarify the above issues 

as well as apply universal design for learning in 

teaching students with intellectual disabilities in the 

world. Therefore, some lessons for applying universal 

Design for Learning (UDL) for students with 

intellectual disabilities to improve the quality of 

inclusive education in Vietnam. 

Tóm tắt. Học sinh khuyết tật trí tuệ do bị rối loạn 

phát triển thần kinh, cản trở hoạt động của não bộ 

và làm chậm khả năng nhận thức, học tập, thích 

ứng xã hội…. cũng như sự phát triển bình thường 

của mỗi cá nhân. Thiết kế dạy học tổng thể 

(Universal Design for Learning- UDL) là 

phương pháp giảng dạy tích hợp và linh hoạt tạo 

ra môi trường học tập toàn diện, phù hợp với nhu 

cầu của học sinh khuyết tật trí tuệ. Bài viết đề cập 

đến nội dung những vấn đề: khuyết tật trí tuệ; 

thiết kế dạy học tổng thể; các học thuyết hỗ trợ 

việc tiếp cận giáo dục hòa nhập cho học sinh 

khuyết tật trí tuệ; những vấn đề học sinh khuyết 

tật trí tuệ phải đối mặt khi tiếp cận giáo dục hòa 

nhập; thiết kế dạy học tổng thể mở rộng việc học 

tập hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Tác giả đã tổng 

quan các nghiên cứu trước để làm rõ những vấn 

đề nêu trên cũng như áp dụng thiết kế dạy học 

tổng thể trong dạy học học sinh khuyết tật trí tuệ 

trên thế giới. Từ đó, rút ra một số bài học cho việc 

áp dụng thiết kế dạy học tổng thể học sinh khuyết 

tật trí tuệ tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục hòa nhập.  

Keywords: universal design learning, students with 

intellectual disabilities, inclusive education. 

Từ khóa: thiết kế dạy học tổng thể (UDL), học 

sinh khuyết tật trí tuệ, giáo dục hòa nhập. 
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1.  Mở đầu 

Thiết kế dạy học tổng thể (Universal Design for Learning- UDL) là quá trình xây dựng kế 

hoạch giảng dạy toàn diện và có hệ thống nhằm hướng dẫn, hỗ trợ quá trình học tập của học sinh 

một cách tối ưu. Khung thiết kế dạy học tổng thể được giới thiệu và áp dụng nhằm hỗ trợ nhu cầu 

học tập, thúc đẩy sự tham gia các hoạt động và nâng cao khả năng tiếp cận của học sinh với 

chương trình giáo dục hòa nhập, giảm thiểu các rào cản trong việc giảng dạy[1]. Học sinh khuyết 

tật trí tuệ gặp vấn đề trong việc hiểu khái niệm trừu tượng, tư duy logic, ngôn ngữ lời nói, khả 

năng ghi nhớ và kĩ năng giải quyết vấn đề. Theo tác giả Wehmeyer (2006), Edyburn, D. L., (2010),  

Shurr, J., & Bouck, E. C. (2013), học sinh khyết tật trí tuệ khó khăn trong việc học và đáp ứng 

yêu cầu giáo dục cũng như tiếp cận chương trình giáo dục hòa nhập do thiếu các phương pháp 

học tập và giảng dạy linh hoạt [1], [2], [3]. Trong bối cảnh này, thiết kế dạy học tổng thể tạo ra 

tính linh hoạt trong học tập, đáp ứng những vấn đề liên quan đến môi trường học tập [2]. Từ đó, 

giúp các em phát triển trí tuệ, tăng cường khả năng thích ứng  và tiếp cận môi trường giáo dục 

hòa nhập [4]. 

Luật Giáo dục Người khuyết tật được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp cận giáo dục hòa 

nhập cho học sinh khuyết tật, trong đó đề cập đến việc xây dựng các chương trình giáo dục phù 

hợp với từng dạng tật và mức độ để hỗ trợ tiến trình học tập của học sinh khuyết tật [5]. Nhiều 

tác giả như Lamport MA., Graves L & Ward A. (2012), Takahashi J. (2013), Sauce B & Matzel 

LD. (2013), Foreman P. (2009), Lee SH, Soukup JH, Little TD & Wehmeyer ML. (2009) nghiên 

cứu một số học thuyết hỗ trợ tiếp cận giáo dục hòa nhập đối với học sinh khuyết tật trí tuệ và các 

vấn đề mà các em phải đối mặt trong quá trình học tập, cũng như nâng cao hiểu biết, sự cần thiết 

của việc áp dụng thiết kế dạy học tổng thể [6]-[10]. Để hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ trong lớp 

hòa nhập, thiết kế dạy học tổng thể (UDL) dựa trên ba nguyên tắc chính là sử dụng đa dạng thức 

biểu đạt, áp dụng nhiều cách thức thể hiện linh hoạt và phương tiện tham gia đa dạng giúp học 

sinh tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ [11]. Ngoài ra, phương tiện biểu đạt linh hoạt và đa dạng 

là khi học sinh biết thể hiện kiến thức, cùng việc đưa ra các lựa chọn thay thế khác nhau nhằm 

tăng cường sự tham gia của mình và duy trì động lực học tập [2]. Bên cạnh đó, bài viết áp dụng 

một số chiến lược thiết kế dạy học tổng thể trong việc hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ tiếp cận 

chương trình giáo dục hòa nhập.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Những vấn đề chung về khuyết tật trí tuệ và thiết kế dạy học tổng thể 

2.1.1. Khuyết tật trí tuệ 

Theo Sổ tay Chẩn đoán và thống kê rối nhiễu tâm thần DSM-5 phân loại “khuyết tật trí tuệ 

là rối loạn diễn ra trong suốt quá trình phát triển, gây hạn chế khả năng học tập của cá nhân do 

suy giảm chức năng thích ứng và trí tuệ” [12].  Khuyết tật trí tuệ bắt buộc phải đáp ứng ba tiêu 

chí sau: 

- Thiếu hụt chức năng trí tuệ: bao gồm các kĩ năng về ngôn ngữ, lí luận, giải quyết vấn 

đề, lập kế hoạch, tư duy trừu tượng, khả năng ghi nhớ, phán đoán tình hình, kĩ năng học tập… 

Những thiếu hụt này được kiểm chứng qua các đánh giá lâm sàng, kiểm tra trí thông minh đã 

được chuẩn hóa. 

-  Thiếu hụt trong chức năng thích ứng: Như việc phán đoán xã hội, sự đồng cảm, kĩ năng 

giao tiếp với bạn đồng lứa và mọi người, khả năng duy trì tình bạn… dẫn đến thất bại trong việc 

đáp ứng tiêu chuẩn độc lập cá nhân và trách nhiệm xã hội.  

- Thiếu hụt kĩ năng thực hành và tự quản lí: trong lĩnh vực trách nhiệm công việc, chăm 

sóc cá nhân, tổ chức các công việc ở trường.  
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Những thiếu hụt này dẫn đến những hạn chế trong một hoặc nhiều hoạt động trong cuộc sống 

hàng ngày như tham gia xã hội, sống độc lập ở nhiều môi trường như trường học, nơi làm việc, 

cộng đồng và những thiếu hụt này diễn ra trong suốt quá trình phát triển của một người. Khuyết 

tật trí tuệ là một trong những loại khuyết tật phổ biến ở trẻ em. Trước đây, tình trạng này còn 

được gọi là “chậm phát triển tâm thần”, nhưng từ DSM- 5 thuật ngữ này không còn được sử dụng 

mà thay vào đó là thuật ngữ khuyết tật trí tuệ (rối loạn phát triển trí tuệ). Những hạn chế trong 

việc học tập cản trở sự phát triển của trẻ, khiến trẻ học chậm hơn so với trẻ bình thường. 

DSM-5 phân loại khuyết tật trí tuệ thành bốn mức độ: từ nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng 

[12]. Điểm khác biệt duy nhất giữa trẻ với mức độ khuyết tật khác nhau là khi mức độ khuyết tật 

càng lớn, việc học tập và kĩ năng sống độc lập càng khó khăn hơn. Khuyết tật trí tuệ được xác 

định thông qua điểm số bài kiểm tra IQ. Điểm số từ 70-75 là khuyết tật trí tuệ nhẹ [13]. Điểm 

dưới 70 cho thấy trẻ khuyết tật trí tuệ ở mức trung bình. Điểm càng thấp thì mức độ khuyết tật 

càng nặng. Số lượng trẻ khuyết tật trí tuệ ngày càng gia tăng nhanh chóng[8]. Theo báo cáo thống 

kê của NCBI (2015),  tỷ lệ khuyết tật trí tuệ tại Hoa Kì chiếm khoảng 36,8% [14]. 

Khuyết tật trí tuệ ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ và thích ứng của một người. Học sinh 

khuyết tật trí tuệ gặp khó khăn trong việc hiểu, nói chuyện, tư duy logic, khả năng ghi nhớ và giải 

quyết vấn đề [13], [4]. Những học sinh này mất nhiều thời gian để học các kĩ năng cơ bản hằng 

ngày như mặc quần áo, tắm rửa, giao tiếp…. Tuy nhiên, các em vẫn có khả năng nhận thức và 

lĩnh hội kiến thức và học tập. Vì vậy, thiết kế dạy học tổng thể là các phương pháp phù hợp để 

cải thiện quá trình học tập, phát triển và đưa các em vào trường học hòa nhập (Gargiulo and 

Bouck, 2017) [15]. 

2.1.2. Thiết kế dạy học tổng thể 

Nguồn gốc của thuật ngữ “thiết kế dạy học tổng thể” (Universal design learning- UDL) xuất 

phát từ khái niệm “thiết kế tổng thể trong kiến trúc”, tập trung vào việc thiết kế nhà, đường sá cho 

phép tất cả mọi tiếp cận được thụ hưởng, bao gồm cả người khuyết tật. Nó dựa trên các nguyên 

tắc sử dụng linh hoạt, công bằng và đơn giản (Jackson, 2005) [16]. Trong nghiên cứu của mình, 

tác giả Schreffler và cộng sự (2019)  đề cập thiết kế dạy học tổng thể (UDL) là phương pháp giúp 

tăng cường khả năng tiếp cận, tham gia và tiến bộ của tất cả học sinh trong chương trình giảng 

dạy chung, trong đó có học sinh khuyết tật [17]. 

Vào những năm 1990, Trung tâm Công nghệ Đặc biệt Ứng dụng Hoa Kỳ (CAST) đã giới 

thiệu và trở thành tổ chức tiên phong trong việc áp dụng các nguyên tắc của thiết kế dạy học tổng 

thể trong giáo dục [17]. UDL được định nghĩa là việc lập kế hoạch và hướng dẫn giáo dục với 

mục đích tăng khả năng tiếp cận và giảm rào cản học tập cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc 

biệt (CAST, 2011) [18]. Theo tác giả Israel và cộng sự (2014), thiết kế dạy học tổng thể (UDL) 

là phương pháp mà nhà nghiên cứu giáo dục, nhà hoạch định chính sách và giáo viên đáp ứng nhu 

cầu của nhiều đối tượng học sinh, đồng thời sử dụng kĩ thuật giáo dục và công nghệ hỗ trợ cũng 

như điều chỉnh phương pháp để hỗ trợ từng cá nhân học sinh [19]. 

Tiền đề của mô hình thiết kế dạy học tổng thể (UDL) dựa trên giả định não bộ con người có 

mạng lưới chỉ dẫn học tập. Não bộ là mạng lưới phức tạp, có sự kết nối với nhau và việc học diễn 

ra thông qua sự thay đổi giữa các mạng lưới đó. UDL hoạt động dựa trên ba quy tắc chính: (i) đa 

dạng hóa hình thức dạy học; (ii) đa dạng hóa cách đánh giá kết quả học tập của học sinh; (iii) kích 

thích hứng thú và huy động sự tham gia của học sinh vào các hoạt động học tập trong lớp học 

(TTB Ngọc, PTH Yến, 2016) [20].  

Tóm lại, phương pháp UDL cung cấp cơ hội tiếp cận học tập cho tất cả học sinh và mang lại 

cơ hội giáo dục chất lượng cao cho học sinh khuyết tật trí tuệ.   

2.2. Các học thuyết trong việc hỗ trợ tiếp cận giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết 

tật trí tuệ  

Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ là một xu thế tất yếu của thời đại. Để tiếp cận  
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giáo dục hòa nhập thành công thì phải dựa trên một số học thuyết cơ bản sau: 

2.2.1. Học thuyết đo lường trí tuệ truyền thống  

Các chuyên gia giáo dục cho rằng để đáp ứng yêu cầu giáo dục đặc biệt thì phải đánh giá 

mức độ cần hỗ trợ học sinh. Thông qua đánh giá trí tuệ của học sinh, các chuyên gia xác định mức 

độ và nhu cầu giáo dục đặc biệt của các em. Theo Lamport, M. A., Graves, L., & Ward, (2012), 

các chuyên gia giáo dục đặc biệt cần có kĩ năng và kiến thức cần thiết để đánh giá mức độ trí tuệ, 

từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh khuyết tật [6]. Học sinh rối loạn 

phổ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật học tập, chứng khó đọc, rối loạn tăng động giảm chú ý 

(ADHD) có những nhu cầu học tập khác nhau. Vì vậy, giáo viên sử dụng cách giảng dạy linh 

hoạt. Tác giả Lamport, Graves & Ward, 2012, Wehmeyer, 2006 nghiên cứu có hai cách đo lường 

trí tuệ dựa trên thuyết trí tuệ truyền thống: một là đánh giá dựa trên việc kiểm tra quá trình nhận 

thức phức tạp và cách còn lại tập trung vào đánh giá các quá trình tri giác cơ bản [6], [1]. 

Takahashi, J. cho rằng khả năng phân biệt cảm giác và thành tích học tập của học sinh có 

mối quan hệ qua lại với nhau vì những có khả năng phân biệt cảm giác tốt thường có thành tích 

học tập tốt [7]. Do đó, học thuyết đo lường trí tuệ phát triển dựa trên quan điểm khả năng phân 

biệt cảm giác học tập trùng khớp với trí thông minh. Ngược lại, học thuyết trí tuệ truyền thống 

thiếu sự đổi mới liên quan đến các phương pháp tiếp cận nhận thức và phát triển trí tuệ. Học 

thuyết trí tuệ truyền thống hạn chế phạm vi áp dụng vì nó không xét đến sự khác biệt giữa các 

nhóm xã hội và yếu tố văn hóa [6], [7]. Nhìn chung, học thuyết trí tuệ truyền thống không được 

sử dụng để đo lường mức độ trí tuệ của học sinh rối loạn phổ tự kỉ, khuyết tật học tập, rối loạn 

phát triển và các rối loạn trí tuệ khác. 

2.2.2. Học thuyết đa trí tuệ  

Cách tiếp cận mới được áp dụng để xác định nhu cầu học tập của học sinh khuyết tật trí tuệ 

là học thuyết đa trí tuệ. Học thuyết này thúc đẩy giáo dục hòa nhập, cũng như hướng dẫn giáo 

viên có đủ năng lực và kiến thức để giúp học sinh có nhu cầu khác nhau tiếp cận chương trình 

giáo dục chung [6], [7]. Theo Howard Gardner, con người có tám dạng năng lực trí thông minh 

như trí thông minh ngôn ngữ, toán- tư duy logic, vận động cơ thể, âm nhạc, nội tâm, quan hệ 

tương tác, hiểu thiên nhiên, hiện sinh… Không phải ai cũng có đầy đủ các dạng trí thông minh 

trên. Mỗi cá nhân sẽ có một năng lực, trí thông minh nhất định. Sự khác biệt về năng lực, trí thông 

minh sẽ tạo nên cá nhân mỗi người. Phát hiện được năng lực, trí thông minh của mỗi học sinh là 

yêu cầu tất yếu của quá trình dạy học. Trên cơ sở phát hiện được các dạng trí thông minh cũng 

như năng lực của mỗi học sinh, giáo viên đưa ra các phương pháp giảng dạy phù hợp với khả 

năng trí tuệ của học sinh trong môi trường giáo dục hòa nhập [8]. Học thuyết này là cơ sở thiết kế 

dạy học tổng thể đảm bảo nhu cầu học tập học sinh khuyết tật trí tuệ dựa trên điểm mạnh, nhu 

cầu, sở thích của các em. 

2.2.3. Học thuyết học tập xã hội  

Luật Giáo dục người khuyết tật khẳng định việc tiếp cận chương trình học của học sinh 

khuyết tật trí tuệ được cải thiện bằng cách đưa các em vào môi trường lớp học hòa nhập với học 

sinh bình thường để tăng cường sự tham gia trong các hoạt động, tăng cường khả năng thích nghi 

và linh hoạt [5]. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc vượt qua lịch sử của hệ 

thống giáo dục chuyên biệt cũng như đối mặt với thách thức trong việc cho học sinh khuyết tật trí 

tuệ tham gia vào hệ thống giáo dục hòa nhập. Vì vậy, để hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ tiếp cận 

chương trình giáo dục hòa nhập, các nhà giáo dục sử dụng học thuyết học tập xã hội của Bandura. 

Theo Albert Bandura - những điểm cốt lõi về quá trình học tập xã hội bao gồm: (1) Con người 

không chỉ học hỏi thông qua củng cố mà còn thông qua quá trình quan sát hành vi của người khác 

và hậu quả của hành vi đó; (2) quá trình học tập xã hội thường bắt đầu bằng việc gợi lại tâm trí 

và sau đó bắt chước những hành vi đã quan sát được từ người khác; (3) hầu hết mọi hành vi con 

người đều được học thông qua quá trình bắt chước. Để bắt chước thành công một hành vi của 

người khác, con người cần phải chú ý, ghi nhớ, tái tạo và có động lực. Sau khi bắt chước hành vi 
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người khác là quá trình củng cố và điều chỉnh hành vi. Theo thuyết học tập xã hội, học tập và phát 

triển nhận thức diễn ra thông qua việc mô hình hóa, làm mẫu, quan sát và bắt chước. Các đặc 

điểm chính của thuyết học tập xã hội là năng lực vốn có của bản thân, học tập qua quan sát và quá 

trình hình thành nhận thức [7]. Thông qua quan sát và tham gia vào các hoạt động chung, học 

sinh khuyết tật trí tuệ sẽ học tập, tích lũy nhiều kiến thức từ việc tương tác với các bạn học bình 

thường trong môi trường giáo dục hòa nhập. 

2.2.4. Thuyết học tập theo hướng dẫn 

Đây là một cách tiếp cận trong giáo dục, giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong quá trình giảng 

dạy. Theo mô hình này, giáo viên cung cấp các chỉ dẫn rõ ràng và có cấu trúc, hướng dẫn học 

sinh từng bước để họ nắm vững kiến thức hoặc kĩ năng mong muốn [13]. David Merrill cho rằng 

khi học sinh được hướng dẫn rõ ràng, có cấu trúc, chỉ dẫn từng bước các nội dung, kĩ năng thì 

việc học tập sẽ hiệu quả hơn [14]. Học sinh khuyết tật trí tuệ thiếu hụt về nhận thức, khó khăn 

trong việc nắm bắt thông tin phức tạp. Việc chia nhỏ các khái niệm lớn thành những bước nhỏ 

giúp các em dễ dàng tiếp thu ghi nhớ và thực hành. Vì vậy, giáo viên có thể kiểm tra sự hiểu biết 

của học sinh ở từng giai đoạn. Với các tác giả Lee SH, Soukup JH, Little TD & Wehmeyer ML. 

(2009), TTB Ngọc, PTH Yến (2016), sử dụng học thuyết học tập theo hướng dẫn cải thiện việc 

học của học sinh khuyết tật trong các lớp hòa nhập [10], [20].  

2.3. Những vấn đề học sinh khuyết tật trí tuệ phải đối mặt khi tiếp cận giáo dục hòa nhập 

Học sinh khuyết tật trí tuệ khi tiếp cận giáo dục hòa nhập thường phải đối mặt với nhiều 

thách thức, bao gồm: 

2.3.1. Khả năng tiếp thu kiến thức và kĩ năng giao tiếp hạn chế:  

Học sinh khuyết tật trí tuệ khó khăn trong tiếp thu kiến thức, kĩ năng mới, ghi nhớ sự kiện 

hoặc đồ vật, xử lí thông tin, hiểu các khái niệm trừu tượng và khái quát hóa hoạt động. Ngoài ra, 

học sinh khuyết tật trí tuệ còn gặp trở ngại trong việc thích nghi với các thay đổi về kĩ năng tư 

duy, kĩ năng xã hội, kĩ năng thực hành, hành vi chức năng và  hành vi thích ứng … Những điều 

này làm chậm việc tiếp thu kiến thức, giới hạn khả năng học tập cũng như theo kịp chương trình 

học (Wehmeyer, 2006) [1].  Đồng thời, hạn chế trong giao tiếp xã hội dẫn đến tương tác với giáo 

viên và bạn bè gặp trở ngại, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo hòa nhập. 

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục hòa nhập của học sinh khuyết tật trí 

tuệ. Kĩ năng hiểu, tiếp nhận, áp dụng kiến thức, giao tiếp và tương tác với mọi người  của học 

sinh khuyết tật trí tuệ thấp hơn so với học sinh bình thường. Vì vậy, việc tích hợp các phương 

pháp giảng dạy khác nhau trong dạy học, nâng cao khả năng học tập và truyền đạt kiến thức cho 

các em là điều cần thiết (Wehmeyer, 2006; Alnahdi, 2014) [1], [21]. 

2.3.2. Thiếu hỗ trợ cá nhân hóa 

Kết quả nghiên cứu của Räty LM, Kontu EK & Pirttimaa RA. (2016) về khả năng tiếp cận 

giáo dục của học sinh khuyết tật trí tuệ cho thấy có nhiều vấn đề trong việc thiết kế và triển khai 

các chỉ dẫn một cách hiệu quả. Các vấn đề chính liên quan đến thiết kế và triển khai bài giảng là 

việc lựa chọn chủ đề bài học, phương pháp giảng dạy và chọn lựa giáo viên truyền đạt kiến thức. 

Giáo viên căn cứ vào khả năng học tập và trí tuệ của từng học sinh để lựa chọn chủ đề và phương 

pháp giảng dạy cụ thể [4]. Việc chọn sách học phù hợp, kiến thức ngôn ngữ và toán học là vấn đề 

quan trọng đối với giáo viên. Ngoài ra, giáo viên khó khăn trong việc ưu tiên và thiết kế bài giảng 

nhằm nâng cao kĩ năng sống hàng ngày cho học sinh như dạy kĩ năng ăn uống, mặc quần áo, đi lại 

chăm sóc cá nhân và bảo quản đồ dùng cá nhân (Coyne và cộng sự, 2012) [22]. 

Vấn đề quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và giáo viên là đưa ra quyết định 

liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ trong môi trường đặc 

biệt được thiết kế phù hợp với nhu cầu của các em trong môi trường hòa nhập.  
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Mặc dù giáo dục hòa nhập hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh, nhưng các 

phương pháp giảng dạy chưa được cá nhân hóa để phù hợp với khả năng và tốc độ học của học 

sinh khuyết tật trí tuệ. Các giáo viên thường thiếu kiến thức hoặc công cụ để hỗ trợ tốt nhất cho 

nhóm học sinh này. 

2.3.3. Phân biệt đối xử và cô lập xã hội:  

Trong xã hội, nhiều người có cách nhìn thiếu thiện cảm và đối xử không bình đẳng với học 

sinh khuyết tật trí tuệ [1]. Các em có thể bị bạn cùng lớp trêu chọc hoặc cô lập, mọi người phân 

biệt đối xử. Những hành động đó làm giảm tự tin và lòng tự trọng của trẻ có nhu cầu đặc biệt (Lee 

và cộng sự, 2009) [10]. Quan điểm định kiến và thái độ phân biệt từ mọi người là rào cản lớn, cản 

trở sự phát triển về tinh thần và khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản của những học sinh này. Ở môi 

trường lớp học, học sinh khuyết tật trí tuệ bị cô lập, phân biệt đối xử nên các em hình thành hành 

vi tự ti [10]. Điều này ảnh hưởng xấu đến tâm lí và động lực học tập của các em. 

2.3.4. Thiếu nguồn lực cơ sở vật chất: 

 Để hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ tiếp cận giáo dục hòa nhập, điều quan trọng là học sinh 

phải thể hiện sự trưởng thành, sức khỏe tổng thể, khả năng ra quyết định và lựa chọn hình thức 

hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy học sinh khuyết tật trí tuệ gặp khó khăn trong các 

kĩ năng tự ra quyết định, quản lí thời gian, đưa ra lựa chọn, giải quyết vấn đề và thiết lập mục tiêu 

(Jimenez, Graf & Rose, 2007) [23]. Trong bối cảnh này, nhiệm vụ đầy thách thức đối với học 

sinh là tiếp thu những kiến thức mới. Nhiều cơ sở giáo dục thiếu nguồn lực như tài liệu học tập 

đặc thù, thiết bị hỗ trợ,  công cụ và phương tiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết 

tật trí tuệ. Các trường học không nhận được đủ kinh phí cần thiết để đáp ứng các nhu cầu liên 

quan đến cơ sở hạ tầng, phương tiện đi lại, công cụ giảng dạy, môi trường tổng thể đảm bảo sự 

thoải mái và dễ dàng tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ cũng như thiếu các phương 

tiện để tiếp cận kiến thức và giáo dục thông qua việc sử dụng phương tiện điện tử và công nghệ 

thông tin, vốn trở thành một trong những phương thức giao tiếp quan trọng trong thế giới hiện đại 

[24],[25]. Các tác giả  Kraglund-Gauthier và cộng sự, Lieber, cho rằng cần có hành lang pháp lí 

trong việc tuyển sinh, quản lí học sinh khuyết tật trí tuệ trong trường hòa nhập cần được để theo 

thứ tự ưu tiên [24], [26].  

Nhà trường, giáo viên, gia đình và các chuyên gia phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng môi 

trường học tập phù hợp, không phân biệt để hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ. 

2.4. Thiết kế dạy học tổng thể mở rộng việc học tập nhằm hỗ trợ giáo dục hòa nhập 

Hiện nay, với sự thay đổi nhanh chóng môi trường giáo dục và thách thức lớn nhất là đảm 

bảo nguyên tắc không học sinh nào bị bỏ lại phía sau, tất cả các em đều có quyền tiếp cận nền 

giáo dục chung. Tuy nhiên, sự khác biệt trong học tập giữa học sinh rất đa dạng. Sự khác biệt 

trong học tập xuất phát do nhiều yếu tố như trí thông minh, mức độ phù hợp giữa giáo viên- học 

sinh và chương trình học, hoàn cảnh, kinh nghiệm học tập trước đây [27]. Học sinh có những sở 

thích và thế mạnh khác nhau, đồng thời các em cố gắng tận dụng thế mạnh của mình để học hỏi. 

Điều khó khăn là đảm bảo cho tất cả học sinh khuyết tật trí tuệ hay học sinh bình thường cùng có 

quyền tham gia vào lớp học, chương trình học và giáo dục cơ bản. Nếu học sinh khuyết tật trí tuệ 

được hỗ trợ phù hợp trong lớp học thì các em có khả năng học tập và đạt được chất lượng cuộc 

sống tốt hơn [28]. 

Phương pháp tiếp cận sáng tạo:  Thiết kế dạy học tổng thể được tích hợp vào trường học 

nhằm hỗ trợ giáo dục chung cho các học sinh có khác biệt về khả năng học tập. Phương pháp 

UDL là một khung chương trình giải quyết những vấn đề khác biệt trong học tập với môi trường 

linh hoạt,  tạo cho học sinh có cơ hội phát triển. UDL giúp cho tất cả mọi người có thể tiếp cận 

với giáo dục. Vì vậy, nó đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng học tập, hỗ trợ giáo dục hòa 

nhập cho học sinh khuyết tật trí tuệ [29] . Khái niệm UDL cho phép giáo viên điều chỉnh chương 

trình học và phong cách giảng dạy theo nhu cầu của học sinh. Nó bao gồm ba nguyên tắc chính: 
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(i) Phương thức biểu đạt đa dạng, (ii) Cách thức thể hiện linh hoạt, và (iii) đa phương tiện tham 

gia [30]. Những nguyên tắc này sử dụng cách thức như hình ảnh, âm thanh, video và chữ viết để 

truyền đạt kiến thức tới học sinh khuyết tật trí tuệ, qua đó trẻ có thể tiếp thu nhiều kiến thức. 

Những nguyên tắc này giúp giảm thiểu các rào cản đối với chương trình mà học sinh tiếp cận giúp 

đạt hiệu quả và thành tích học tập tốt. 

UDL cho phép học sinh tham gia vào quá trình học tập tùy theo khả năng của mình. Ví dụ, 

ở các các trường bình thường thường, giáo viên dạy học sinh thông qua sách hoặc văn bản. Một 

số học sinh gặp khó khăn trong việc đọc trong khi số khác lại gặp khó khăn trong việc viết. Học 

sinh có thể học bằng các phương tiện khác nhau như hình ảnh, âm thanh và video với sự hỗ trợ 

của UDL. Phương pháp đưa ra các lựa chọn thay thế cho giáo viên và học sinh trong quá trình 

truyền đạt thông tin và tiếp thu kiến thức [31]. 

Phương pháp giàn giáo: Là cân bằng sự tham gia của học sinh với các nhiệm vụ và điều 

chỉnh khi cần thiết. Thiết kế dạy học tổng thể dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của học sinh và 

hỗ trợ phát triển chương trình giảng dạy, giúp tối đa hóa quá trình học tập của học sinh [32]. Giáo 

viên sử dụng phương pháp này giúp học sinh khuyết tật trí tuệ giải quyết vấn đề vượt ngoài khả 

năng thông thường của mình. Sau khi xem xét các rào cản,  giáo viên sử dụng thiết kế dạy học 

tổng thể để lập kế hoạch giáo dục cho học sinh. UDL thường tập trung vào việc giảm thiểu các 

rào cản để giáo viên hạn chế điều chỉnh bài học nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của học 

sinh khuyết tật trí tuệ [30], [33]. 

2.5. Áp dụng thiết kế dạy học tổng thể trong giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 

trí tuệ  

Các chiến lược dạy học hòa nhập được giới thiệu và triển khai rộng rãi nhằm đáp ứng nhu 

cầu giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ trên toàn cầu. Các chiến lược giảng dạy được sử dụng 

nhằm đảm bảo học sinh có thể tiếp cận chương trình giáo dục hòa nhập. 

Bạn dạy kèm trong lớp (CWPT): là một phương pháp can thiệp nhằm nâng cao hiệu quả 

giảng dạy và giảm thiểu hành vi có vấn đề trong lớp học [22]. Tăng cường tương tác xã hội giúp 

giảm hành vi tiêu cực và thúc đẩy việc học tập của học sinh khuyết tật trí tuệ trong môi trường 

giáo dục. Mặt khác, phương pháp bạn dạy kèm trong lớp tăng cường năng lực xã hội ở học sinh, 

có hiệu quả hơn so với phương thức giảng dạy do giáo viên hướng dẫn. Nhiều nhận định cho rằng 

học sinh khuyết tật trí tuệ có vấn đề về hành vi, cảm xúc, hạn chế khả năng tương tác với bạn 

đồng trang lứa, do đó ảnh hưởng đến khả năng học tập của học sinh trong môi trường giáo dục 

hòa nhập [4]. 

Tiếp cận đa giác quan: là phương pháp giáo dục và trị liệu sử dụng nhiều giác quan cùng lúc 

để hỗ trợ quá trình học tập và phát triển kĩ năng. Trẻ khuyết tật trí tuệ thường gặp khó khăn trong 

việc tiếp thu kiến thức qua các kênh truyền thống. Vì thế, việc sử dụng nhiều giác quan như thính 

giác, thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác giúp trẻ dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ kiến thức hơn. 

Giáo viên có thể kết hợp hình ảnh, âm thanh, hoạt động thực hành trong bài giảng để truyền đạt kiến 

thức cho học sinh. Đây là một phương pháp đặc biệt hữu ích đối với học sinh khuyết tật trí tuệ. 

Cá nhân hóa việc học tập: là một phương pháp giáo dục tập trung vào nhu cầu và khả năng 

riêng biệt của mỗi học sinh, giúp họ phát triển tối đa tiềm năng của mình. Đây là quá trình điều 

chỉnh nội dung, phương pháp và môi trường học tập để phù hợp với từng học sinh, từ đó giúp các 

em học tập hiệu quả hơn. Với học sinh khuyết tật trí tuệ, các em có khả năng về nhận thức, trí tuệ, 

tâm lí, thể chất và hành vi khác nhau. Các chuyên gia cần đánh giá khả năng trí tuệ, cảm xúc- xã 

hội và thể chất của từng học sinh để hiểu rõ mức độ phát triển và nhu cầu hỗ trợ cụ thể. Từ đó, 

giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cũng như sử dụng phương pháp giảng dạy linh 

hoạt phù hợp với khả năng và phong cách học tập của học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện. 

Đồng thời, phát triển kĩ năng xã hội, cảm xúc, giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ. 
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Đánh giá liên tục và điều chỉnh linh hoạt: Đánh giá dựa trên chương trình giảng dạy được 

sử dụng để giảm thiểu hành vi tiêu cực, hành vi không phù hợp trong lớp học của học sinh. Nghiên 

cứu được thực hiện để kiểm tra tác động của đánh giá dựa trên lớp học cho thấy kĩ thuật giảng 

dạy phù hợp làm giảm các vấn đề về hành vi ở học sinh [34]. Tuy nhiên, việc đưa học sinh khuyết 

tật trí tuệ hoặc rối loạn hành vi và cảm xúc vào lớp hòa nhập là một nhiệm vụ đầy thách thức. 

Trong bối cảnh này, giáo viên thúc đẩy học tập thông qua các chiến lược giảng dạy hướng dẫn sẽ 

cải thiện hiệu quả học tập của học sinh khuyết tật trí tuệ [31]. 

Hỗ trợ thông qua công nghệ giáo dục: Điều quan trọng để đồng nhất thiết kế dạy học tổng 

thể trong trường học là tập trung tích hợp và cải thiện công nghệ thông tin. Để làm được như vậy, 

giáo viên cần có kiến thức về công nghệ thông tin và tận dụng tối đa nguồn lực [34], [35]. Giáo 

viên điều chỉnh các kĩ thuật khác nhau dạy học cho học sinh khuyết tật trí tuệ. Trong quá trình 

học tập, ban giám hiệu nhà trường cần hỗ trợ giáo viên và học sinh sử dụng các tính năng công 

nghệ thông tin. Nhà nước nên chú trọng đầu tư tài nguyên công nghệ thông tin cho những trường 

học thiếu cơ sở vật chất về công nghệ [35]. Ngoài ra, việc thay đổi mô hình giảng dạy và tập trung 

cung cấp trang thiết bị công nghệ cho mỗi lớp học như tivi, máy tính, máy chiếu, loa âm thanh, 

bảng tương tác, phần mềm giáo dục đặc thù… tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của 

học sinh khuyết tật trí tuệ. 

Tăng cường sự tham gia, tương tác: Động lực của học sinh khuyết tật trí tuệ là điều cần thiết 

để đảm bảo cuộc sống lành mạnh, được tôn trọng và tiếp cận với cuộc sống chất lượng. Khi được 

tiếp cận giáo dục chất lượng tốt giúp học sinh khuyết tật trí tuệ phát triển toàn diện [24]. Đồng 

thời, việc tích hợp các phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo và áp dụng các nguyên tắc thiết kế 

dạy học tổng thể giúp giáo viên nâng cao hiệu quả dạy học, học sinh khuyết tật trí tuệ sẽ tiếp thu 

được nhiều kiến thức hơn. Thiết kế dạy học tổng thể mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả học 

sinh tham gia học và tiếp cận giáo dục hòa nhập [22]. Điều này nâng cao sự tự tin và giúp học 

sinh khuyết tật trí tuệ tiến bộ nhanh.  

Hợp tác giữa Nhà trường, gia đình, cộng đồng: Cha mẹ, các thành viên gia đình và xã hội 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ chấp nhận học sinh khuyết tật trí tuệ [26], 

[12]. Khi học sinh khuyết tật trí tuệ được sống trong môi trường có sự tôn trọng, yêu thương, các 

em có thể giao tiếp với bạn đồng lứa, cha mẹ, giáo viên và xã hội. Môi trường đó tạo điều kiện 

giúp các em tiếp cận giáo dục hòa nhập dễ dàng hơn. Việc thiết kế các chiến lược can thiệp mới 

nhằm đảm bảo tích hợp các hoạt động lành mạnh giúp đáp ứng nhu cầu thay đổi của học sinh và 

chuẩn bị cho các em đối mặt với thế giới tốt hơn [22].  

2.6. Bài học kinh nghiệm với Việt Nam 

Hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu về thiết kế dạy học tổng thể trong 

giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của các nước về 

thiết kế dạy học tổng thể trong giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, có một số bài học kinh 

nghiệm sau: 

Thứ nhất, về mặt pháp luật cần có các quy định chặt chẽ về việc tuyển dụng giáo viên, vai  

trò và trách nhiệm của giáo viên giáo dục đặc biệt. Khi giáo viên được đào tạo, có chuyên môn 

sâu thì việc lựa chọn chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp làm tăng khả năng học tập 

của học sinh khuyết tật trí tuệ trong trường hòa nhập. 

Thứ hai, hỗ trợ cơ sở hạ tầng và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục hòa nhập 

học sinh khuyết tật trí tuệ. Nhờ có công nghệ, trang thiết bị hiện đại, giáo viên có đầy đủ phương 

tiện xây dựng bài giảng, điều chỉnh chương trình phù hợp với đặc điểm, khả năng của từng học 

sinh khuyết tật trí tuệ, thúc đẩy phát triển chương trình thiết kế dạy học tổng thể. Từ đó, tạo điều 

kiện để các em phát triển tối đa tiềm năng của mình,  giúp học sinh khuyết tật trí tuệ tiếp cận giáo 

dục tốt và hòa nhập xã hội.  
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Thứ ba, thiết kế dạy học tổng thể không chỉ yêu cầu các chuyên gia và giáo viên trong trường 

học thay đổi chiến lược giảng dạy mà còn đòi hỏi triển khai UDL một cách hiệu quả để hỗ trợ học 

sinh khuyết tật trí tuệ. Điều này cần có sự thay đổi từ các trường học và cơ sở giáo dục. Các trường 

học nên chú trọng vào việc thay đổi chiến lược giảng dạy của giáo viên để hỗ trợ học sinh khuyết 

tật trí tuệ tiếp cận với chương trình giáo dục hòa nhập. Thiết kế dạy học tập tổng thể thông qua 

các chiến lược dạy học mới và công nghệ thông tin minh chứng mô hình chung gồm nhiều cách 

tiếp cận, hợp tác thúc đẩy quá trình học tập. 

Nhà trường, gia đình và cộng đồng cần nâng cao nhận thức, giảm thiểu kì thị với học sinh 

khuyết tật trí tuệ. Mọi người nên yêu thương, tôn trọng, chăm sóc, đối xử bình đẳng và coi các 

em là thành viên của xã hội. Đồng thời, tạo cơ hội cho các em tiếp cận nhiều môi trường khác 

nhau, có quyền tham gia các chương trình xã hội và cộng đồng để các em có thêm nhiều trải 

nghiệm và kinh nghiệm mới. Điều đó, giúp làm tăng hiệu quả của chương trình thiết kế dạy học 

tổng thể và hòa nhập cho học sinh khuyết tật trí tuệ. 

3. Kết luận  

Học sinh khuyết tật trí tuệ có khả năng thích ứng với những thay đổi trong môi trường xã hội 

hoặc giáo dục tương đối thấp. Điều này làm giảm khả năng học tập của các em. Do đó, cần có 

những sắp xếp đặc biệt để thiết kế chương trình giảng dạy cụ thể, tích hợp cơ sở hạ tầng, phương 

pháp giảng dạy mới, cũng như các chính sách vĩ mô từ Nhà nước hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ 

tiếp cận với giáo dục hòa nhập. Việc tích hợp khung thiết kế dạy học tổng thể mang lại lợi ích lớn 

cho tất cả các học sinh khuyết tật trí tuệ, đảm bảo quyền được tham gia giáo dục cơ bản. Tiếp cận 

giáo dục hòa nhập giúp học sinh khuyết tật trí tuệ phát triển kĩ năng đọc, viết, hiểu, ra quyết định, 

kĩ năng sống, kĩ năng xã hội… để các em có cuộc sống ổn định và được tôn trọng. Tuy nhiên, đây 

là một vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam, cần có các nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả của áp dụng 

thiết kế dạy học tổng thể trong giảng dạy nâng cao khả năng ghi nhớ, phân biệt, đưa ra lựa chọn 

cho học sinh khuyết tật trí tuệ.  
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